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QUY TRÌNH
Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm   
(Ban hành kèm theo Quyết định số1018 /QĐ-TCTHADS ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)

               
Thực hiện Điều 19 Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác thi hành án dân sự hàng năm, cụ thể như sau: 


I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC VÀ PHẠM VI 
1.1. Mục đích

- Bảo đảm việc ban hành Kế hoạch công tác hàng năm nghiêm túc, thống nhất, nề nếp, đúng quy định.
- Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong Hệ thống Thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính được giao. 
- Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch công tác hàng năm là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong Hệ thống Thi hành án dân sự.
1.2. Nguyên tắc

- Thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên và những định hướng công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trong giai đoạn triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực thực hiện, không trùng lặp về nội dung; tính thống nhất về thể thức, kết cấu của từng loại kế hoạch và tính liên thông trong hệ thống kế hoạch do Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt. 

          
- Phát huy tính chủ động của các đơn vị trong xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị mình; phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động xây dựng kế hoạch.

- Bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong  xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.

1.3. Phạm vi áp dụng 

- Quy trình này được áp dụng đối với các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
- Căn cứ hướng dẫn này, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự hướng dẫn các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục trên địa bàn quản lý xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác hàng năm, phù hợp với đặc thù công tác và tình hình địa phương, bảo đảm sự thống nhất về hình thức, cơ cấu nội dung chủ yếu; phê duyệt, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch công tác này. 
II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH
2.1. Xây dựng dự thảo Kế hoạch

2.1.1. Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự hàng năm; Nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự, hành chính được giao và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các địa phương xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị theo Mẫu kèm theo (Phụ lục I).
Nội dung chủ yếu của Kế hoạch gồm:

- Mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch; 

- Tên các nhiệm vụ, sản phẩm chính cần đạt được và tiến độ thực hiện; Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức  phối hợp thực hiện nhiệm vụ; Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ xây dựng đề án, văn bản, kế hoạch nêu rõ từng cấp trình và thời gian trình từng cấp. 

- Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí, cấp phát kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch. 

 2.1.2. Thời hạn hoàn thành: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự của năm.
2.2. Lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các Cục Thi hành án dân sự các địa phương)
2.2.1. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị mình.

2.2.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Kế hoạch công tác hàng năm của Cục Thi hành án dân sự trên địa bàn trong thời gian 10 ngày làm việc.
2.3. Thẩm tra dự thảo Kế hoạch

        2.3.1. Tiếp nhận tài liệu đề nghị thẩm tra
- Các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các địa phương gửi tài liệu đề nghị thẩm tra về Tổng cục (Văn phòng Tổng cục) để thẩm tra, đồng thời gửi bản điện tử qua địa chỉ hộp thư: tonghopvptc@moj.gov.vn. 
- Tài liệu đề nghị thẩm tra gồm: 
(1) Công văn đề nghị phê duyệt Kế hoạch công tác năm; 
(2) Dự thảo Kế hoạch; 
 (3) Ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với Cục Thi hành án dân sự); 
(4) Các tài liệu liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch.
2.3.2. Thẩm tra Kế hoạch

2.3.2.1. Văn phòng Tổng cục tiếp nhận, rà soát thành phần tài liệu đề nghị thẩm tra, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Chánh Văn phòng có văn bản đề nghị các cơ quan trực thuộc Tổng cục cho ý kiến chuyên môn đối với dự thảo Kế hoạch.
Thời hạn: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu đề nghị thẩm tra.
2.3.2.2. Các cơ quan trực thuộc Tổng cục cho ý kiến chuyên môn đối với dự thảo Kế hoạch. 
Thời hạn: Không quá 03 ngày làm việc. 
2.3.2.3. Văn phòng Tổng cục tổng hợp ý kiến các cơ quan trực thuộc Tổng cục; tổ chức thẩm tra và có văn bản thẩm tra (bản scan) gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị chủ trì xây dựng Kế hoạch. 

 Thời hạn: Không quá 05 ngày làm việc.

 Nội dung thẩm tra:

- Sự phù hợp, toàn diện của dự thảo Kế hoạch với Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự của năm; Sự thống nhất, không trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ với Kế hoạch công tác năm của các đơn vị khác thuộc Tổng cục (đối với các cơ quan trực thuộc Tổng cục);  

- Các điều kiện về nhân lực, kinh phí thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi của Kế hoạch; 

- Việc tuân thủ về thẩm quyền, cơ cấu nội dung chủ yếu, trình tự xây dựng Kế hoạch theo mẫu quy định.  

2.4. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch
Các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các địa phương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch gửi về Văn phòng Tổng cục để trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt. Trường hợp có nội dung không đồng ý tiếp thu, phải giải trình và nêu rõ lý do. 
Thời hạn: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày có ý kiến thẩm tra.

2.5. Phê duyệt Kế hoạch
Lãnh đạo Tổng cục phụ trách các đơn vị, địa bàn xem xét, ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác hàng năm theo Mẫu kèm theo (Phụ lục II).
Thời hạn: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Tổng cục trình.

2.6. Phát hành Kế hoạch 

Văn phòng Tổng cục phát hành Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm.

Thời hạn: 01 ngày làm việc, kể từ khi Kế hoạch được Lãnh đạo Tổng cục ký phê duyệt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Các đơn vị trong Hệ thống

- Các đơn vị trong Hệ thống có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị mình, Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự hàng năm về lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi đơn vị được giao quản lý. Định kỳ hàng quý báo cáo Lãnh đạo Tổng cục phụ trách bằng văn bản về tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch, đồng thời gửi Văn phòng Tổng cục để tổng hợp, đôn đốc, theo dõi chung. 

- Phối hợp xây dựng hoặc tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch theo đề nghị của đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch.

3.2. Văn phòng Tổng cục
- Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tình hình chung về xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra dự thảo kế hoạch theo quy định.

- Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch công tác trong năm làm cơ sở cho việc chấm điểm thi đua và xếp hạng hàng năm của các đơn vị trong Hệ thống.  

- Đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện; Theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét, giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Quy trình này./. 
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